
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số :  ÒSÔL /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày 24 thảng 01 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Vê việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; ' ' 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 292/TTr-STP-
KTrVB ngày 10 tháng 01 năm 2019 và của Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân 
thành phố, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3ề Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở-
ban, ngành thành phố, Chủ tịch úy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân phường-xã-thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. (Kèm Phụ lục I, II) 

Noi nhận: 
-  Như Điều 3;  
-  Bộ Tư pháp,  Cục KTVB; 
-  TT HĐND TP;  
-TTUB: CT,  các PCT; 
-  Ban Pháp chế HĐND TP; 
-  VP UB: Các PVP; 
-  Các Phòng chuvên viên;  
-  TT Công ịấo TP;  HCM City Web;  
-  Lưu:  VT,  (NCPC-TOh).  16 
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[ Phu lucĩ 
DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 
HÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN Bộ 

NĂM 2018 
kèm theo Quyết định số 35ỒI /QĐ-UBND ngày*&Ịtháng04năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc công bo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đông nhân dân, 
ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phân năm 2018) 

* * *  

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2018 
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NĂM 1987 
1 Quyêt  

đ ịnh 
48/QĐ-UB ngày 

16/3/1987 
về ban hành quy chế về công tác  công văn,  
giấy tờ .  

Được bã i  bỏ bở i  Quyêt  đ ịnh sô 34/2018/QĐ-
IJBND ngày 10/9/2018 về hã i  bỏ văn bản.  

20/9/2018 

• "  '  V- NẤM.lá9S» . , . • -

2 

3 

Quyế t  
đ ịnh 

Ch ỉ  th ị  

5787/QĐ-UB-QI.ĐT 
ngày 08/8/1995 

28/1999/CT-UB-NC 
ngày 26/8/1999 

Quy đ ịnh về chế độ quản lý và sử dụng đố i  
vớ i  các chung cư phục vụ cho việc di  dờ i  
các hộ dân cư sống trên và ven kênh Nhiêu 
Lộc-Th ị  Nghè.  

\ \ \ I  1  < ) < ) < )  

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 34/2018/QĐ-
UBND ngày 10/9/2018 về bã i  bỏ văn bản.  

20/9/2018 
2  

3  

Quyế t  
đ ịnh 

Ch ỉ  th ị  

5787/QĐ-UB-QI.ĐT 
ngày 08/8/1995 

28/1999/CT-UB-NC 
ngày 26/8/1999 

về việc t r iển khai  Ngh ị  đ ịnh số 
05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính 
phủ về chửng minh nhân dân t rên đ ịa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh.  

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 34/2018/QĐ-
UBND ngày 10/9/2018 về bã i  bỏ văn bản.  

20/9/2018 

• •  •  ' ế  -  '  ,  ' ' 'NĂM^004" «• ' ,  .  '  1 

4 Quyế t  
đ ịnh 

76/2004/QĐ-UB 
ngày 31/3/2004 

về cl io  phép [Jy ban Dân số ,  Gia  đinh và 
Trỏ em thành phố t iếp nhận bàn giao dự án 
do Tô chức Marr ie  Stopes Internat ional  
(MSI)  tà i  t rợ .  

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 07/2018/QĐ-
UBND 15/03/2018 về việc bã i  bỏ văn bản.  25/03/2018 



Stt  

5  

Têu loạ i  
vãn bả I I  

Quyế t  
đ ịnh 

Sô,  ký hiệu;  ngày,  
thảng,  năm ban 
hành văn bán 

149/2004/QĐ-UB 
ngày 07/6/2004 

Tên gọ i  củu văn bản/  Trích yếu nộ i  dung 
của văn bản 

Ve v ĩộc dícu ch ình,  sưã đoi  Cl ĩ i  th ị  sổ 
]  7 /2003/CT-UB ngày 21/7/2003 và Quyế t  
đ ịnh số 301/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 
của ủy ban nhân dân Thành phố về phổ cập 
giáo dục bậc Trung học.  

Lý do hế t  h iệu lực 

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 34/2018/QĐ-
UBND ngày 10/9/2018 vồ bã i  bỏ văn bản.  

Mgảy hế t  
h iệu lực 

20/9/2018 

NĂM 2006 

6 Quyế t  
đ ịnh 

75/2006/QĐ-UBND 
ngày 17/5/2006 

Ban hành Quy chế quản lý nhà cho công 
nhân,  ngườ i  lao động thuê để ở t rên đ ịa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh.  

Được bã i  bo bơi  Quyế t  đ ịnh số 41/2018/QĐ-
UBND ngày 07/11/2018 về bã i  bỏ Quyế t  đ ịnh 
số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5  năm 
2006 cùa Uy ban nhân dân thành phố về ban 
hành Quy chế quản lý nhà cho công nhân,  
ngườ i  lao động thuê để ở  t rên đ ịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh.  

17/1 1/2018 

'  '  •  '  •  '  '  1  ,  :  '  'NĂM2007'  '  .  .  ;  -  '  !  .  

7  Quyế t  
đ ịnh 

39/2007/QĐ-UBND 
ngày 06/3/2007 

Vê phê duyệ t  Quy hoạch hệ thông cửa hàng 
xăng dầu trên đ ịa bàn thành pho Hồ Chí 
Minh giai  đoạn 2007 -  2010,  đ ịnh hướng 
đến năm 2020.  

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 45/2018/QĐ-
UBND ngày 20/11/2018 về việc bã i  bỏ văn 
bản.  

30/11/2018 

8  
Ch ỉ  th ị  17/2007/CT-UBND 

ngày 16/7/2007 

Vê tr iên khai  thực hiện Ngh ị  đ ịnh sô 
79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,  chứng thực 
bản sao từ bản chính,  chứng thực chữ ký 
t rên đ ịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 34/2018/QĐ-
UBND ngày 10/9/2018 về bã i  bỏ văn bản.  20/9/2018 

9  Quyế t  
đ ịnh 

121 /2007/QĐ-UBND 
ngày 19/9/2007 

về hạn chế và cấp phép cho xe ô  tô vận tả i  
lưu thông t rong khu vực nộ i  đô thành phố 
Hồ Chí Minh.  

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 23/2018/QĐ-
UBND ngày 19/07/2018 Ban hành Quy đ ịnh về 
hạn chế và cấp phép ô  tô  chở hàng,  ô  tô  tả i  lưu 
thông t rong khu vực nộ i  dô thành phố Hồ Chí 
Minh.  

01/08/2018 

10 Quyế t  
đ ịnh 

_  '  —J 

126/2007/QĐ-UBND 
ngày 20/10/2007 

... _ 

Ban hành Quy đ ịnh về quản lý thực hiện các 
dụ '  án  đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước cùa I l iành phố I  lồ Chí Minh.  

NAM 200H 

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 18/2018/QĐ-
UBND ngày 25/5/2018 Ban hành Quy đ ịnh về 
quản lý t lụvc hiện chương tr ình,  dự án sử dụng 
vôn dầu Ui công cí ia  ITiànl i  phố 1 lồ Chí Minh.  

04/6/2018 

2 



Sít  

|T———r 
Tôn loạ i  
vãn hán 

Sổ, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm han 
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Lý ( lo  l ic t  hiêu lực 
Ngày hế t  
hiệu lực 

11 Quyế t  
đ ịnh 

16/2008/QĐ-UBND 
ngày ] 4 /3/2008 

Ban hành Quy chế phố i  hợp l iên ngành 
t rong hoạ t  động đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phấm trên đ ịa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh.  

Được thay thể hở i  Quyể t  đ ịnh số 19/2018/QĐ-
UBND ngày 29/5/20]  8  Ban hành Quy chế phố i  
hựp l iên ngành  t rong hoạ t  động đảm bảo an 
toàn thực phẩm trên đ ịa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh.  

08/06/2018 

NĂM 2009 

12 Quyế t  
d ịnli  

09/2009/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2009 

Ban hành Quy chế (mẫu)  về lố chức và hoạ t  
dộng của Phòng Y tế quận -  huyện.  

l : )ưựe i l iay thề bở i  Quyêl  t l ịnh sô 26/2018/QĐ-
IJBND ngày 31/07/2018 Ban hành quy chế 
(mẫu)  về lố chức và hoạ t  dộng của Pl iòng Y tê  
thuộc Úy ban nhân dân quận -  huyện.  

10/08/201X 

13 

14 

15 

Quyế t  
d ịnh 

Quyế t  
d ịnh 

14/2009/QD-UBND 
ngày 03/02/2009 

Ban hành Quy chế (mẫu)  về tổ chức và hoạ t  
động của Phòng Lao dộng -  Thương binh và 
Xã hộ i  quận -  huyện.  

Được thay thê bở i  Quyêt  đ ịnh sô 05/2018/QĐ-
UBND 05/03/2018 Ban hành Quy chế (mẫu)  về 
tổ chức và hoạ t  động của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hộ i  quận -  huyện 

15/03/201X 
13 

14 

15 

Quyế t  
d ịnh 

Quyế t  
d ịnh 

25/2009/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2009 

47/2000/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2009 

về ban hành Quy chế lố chức và hoạ t  động 
cùa Sỏ '  Y tế .  

Được thay thê bở i  Quyêt  đ ịnh sô 01/2018/QĐ-
UBND ngày 16/01/2018 Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạ i  dộng của Sở Y lế .  

01/01/2018 

20/9/201 8  

13 

14 

15 Quyêl  
d ịnh 

25/2009/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2009 

47/2000/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2009 

Vê ban hành Quy chê tô  chức bán đâu giá  
hàng hóa,  tà i  sản t ịch thu sung quỹ Nhà 
nước,  tà i  sản được xác lập quyền sở hữu nhà 
nước và các tà i  sản hàng hóa kê biên phát  
mã i  theo quyế t  đ ịnh xử lý các cơ quan có 
thấm quyền ( t rừ tà i  sản là  nhà,  đấ t ) .  

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 34/2018/QĐ-
UBND ngày 10/9/2018 về hã i  bỏ văn bản.  

01/01/2018 

20/9/201 8  

16 C^Liyế t  
đ ịnh 

75/2009/QĐ-UBNI3 
ngày 13/10/2009 

Vê sửa đôi ,  bô sung mộ t  sô  điêu của Quyêt  
cl ịnli  số 47/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 
cúa Úy ban nhàn dân Thành phố .  

NAM 2010 

Dược bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 34/2018/QD-
U Ỉ3ND ngày 10/9/2018 về bã i  bỏ văn bản.  

20/9/2018 

17 

18 

Quyế l  
đ ịnh 

09/2010/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2010 

Ban hành hảng giá  cho thuê nhà ỏ '  thuộc sở 
hữu nhà 11 ƯỚC chưa dược cả i  tạo,  xây dựng 
lạ i .  

Được thay thế bở i  Quyế t  đ ịnh số 22/2018/QĐ-
UBND ngày 02/07/2018 Ban hành Bảng giá  
cho thuê nhà ở cũ t luiộc sở hữu Nhà nưức t rên 
đ ịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  

12/07/2018 
17 

18 Quyêt  
đ ịnh 

10/2010/QD-UBND 
ngày 04/02/2010 

về phân cấp quản lý nhả HƯỚC đối vớ i  tài 
sản  nhà nước tạ i  CO'  quan  hành ch ính ,  đơn  v ị  

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh sổ 27/2018/QĐ-
L ỈBND ngày 31/7/2018 Ban hành Quy đinh về 10/08/2018 

3 



Sít  
. . .Têu.  loạ i  

văn 'bản 

Sô,  ký hiệu;  ngày,  
tháng,  năm ban 

Tên ị ỉụ i  CÍÍII  văn bi ín/  Tr ích vếu nộ i  dui i Ị í  
c ihi  văn bán 

sự nghiệp công lập;  lô  chức chinh tr ị  -  xã hộ i  
được Nhà nước đảm bảo kinh phí  hoạ t  dộng.  

LÝ do hế t  hiộu lực NỊÌÌIV hế l  
hiệu lực 

. . .Têu.  loạ i  
văn 'bản h ỉ inl i  văn bán 

Tên ị ỉụ i  CÍÍII  văn bi ín/  Tr ích vếu nộ i  dui i Ị í  
c ihi  văn bán 

sự nghiệp công lập;  lô  chức chinh tr ị  -  xã hộ i  
được Nhà nước đảm bảo kinh phí  hoạ t  dộng.  

phân  cap  quản  lý  nhà  nước  đu i  vớ i  t à i  sản  công  
tạ i  cơ quan nhà nuớc,  dơn v ị  sự nghiệp công 
lập  to  chức  ch ính  t r ị  -  xã  hộ i ,  tổ  chức  ch ính  t r ị  
xã hộ i  -  nghề nghiệp,  tố chức xã hộ i ,  lố chức xã 
hộ i  -  nghề nghiệp và to  chức khác được thành 
lập t l ico quy đ ịnh pháp luậ t  về Mộ i  dược ngân 
sách nhà nước đảm bảo kinh phí  hoạ t  động trên 
đ ịa bàn thành phố nồ Chí Minh.  

NỊÌÌIV hế l  
hiệu lực 

Được (hay tho hỏ i  Ọuyct  đ ịnh số 20/201K/ỌD-
19 Ọuyct  

đ ịnh 
27/2010/QD-UBND 

ngày 29/4/2010 
Ban hành Quy chê lô  cl iức và hoạ t  dộng của 
Sở Tài  chính thành phố Mồ Chí Minh.  

Ut ìND ngày 30/5/2018 Ban hành Quy chê tô  
chức và hoạ t  dộng của sỏ '  Tài  chính l l iành phố 
Hồ Chí Minh.  

09/06/201 8  

NĂM 2011 
về việc t r iến khai  thực hiện Ngh ị  đ ịnh số 

20 
Ch ỉ  th ị  

18/201 1/CT-UBND 
ngày 20/5/2011 

I7/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính 
phủ về bán đấu giá  tà i  sản trcn đ ịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh.  

Được bã i  bỏ bở i  Quyêt  đ ịnh sô 34/2018/QĐ-
UBND ngày 10/9/2018 về bã i  bỏ văn bản.  20/9/2018 

21 Quyế t  
đ ịnh 

66/201 1/QD-UBND 
ngày 22/10/2011 

Sửa đố i ,  bố sung mộ t  so  diều của Quy d ịnh 
về hạn ché và cap phép cho xe ôtô vận lả i  
lưu thông t rong khu vục nộ i  đô thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyế t  đ ịnh 
số 12l/2007/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của 
ủy ban nhân dân Thành phố .  
Điều ch ỉnh làm rõ mộ t  số điều của Quyế t  

Dnực bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 23/2018/ỌĐ-
UBND ngày 19/07/2018 Ban hành Quy đ ịnh về 
hạn chế và cấp phcp ô  tô  chở hàng,  ô  tô  tả i  lưu 
thông t rong khu vực nộ i  đô thành phố I ỉồ  Chí 
Minh.  

01/08/2018 

22 Quyế t  
d ịnh 

68/201 l /QĐ-UBND 
ngày 0 '2/1 1 / '201 1 

đ ịnh sô 66/2011/QĐ-UBND ngày 
22/10/2011 về sửa đố i ,  bố sung mộ t  số điều 
của Quy d ịnh về hạn chế và cáp phép cho xe 
ô  lô vận tái  lưu thông Irong khu vực nộ i  đô 
thành phố I IỒ Chí Minh ban hành kèm theo 

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 23/2018/QĐ-
UBND ngày 19/07/2018 Ban hành Quy đ ịnh vồ 
hạn chế và cấp phép ô  tô  chỏ '  hàng,  ô  tô  tả i  lưu 
thông t rong khu vực nộ i  đô thành phố Hồ Chí 
Minh.  

01/08/2018 

Quyêt  đ ịnh sô 121/2007/QĐ-UBND ngày 
19/9/2007 cùa ủy ban nhân dân Thành phố .  

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 23/2018/QĐ-
UBND ngày 19/07/2018 Ban hành Quy đ ịnh vồ 
hạn chế và cấp phép ô  tô  chỏ '  hàng,  ô  tô  tả i  lưu 
thông t rong khu vực nộ i  đô thành phố Hồ Chí 
Minh.  

23 Quyêt  
đ ịnh 

85/201 l /QĐ-UBND 
ngày 22/12/2011 

Bô sung mộ t  sô  hành lang,  tuycn dường cho 
phcp xc ô  tô  vận lả i  nặng lưu thông theo quy 

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  d ịnh số 23/2018/QĐ-
UBND ngày 19/07/2018 Ban hành Quy đ ịnh về 01/08/201 8  

4 



Sít  
•Tên loạ i  
văn bí ín  

Sô,  kỷ l i iêu;  ngày,  
(háng,  năm han 
hành văn bản 

Tên gọ i  của văn bản/  Trích vếu nộ i  dung 
ci ỉa văn bản 

Lv do l ic t  l iiộu lực 
Ngày hế t  
h iệu lực 

d ịnli  tạ i  Qưyêt  đ ịnh sô 66/201 1/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2011 của ủy ban nhân dân 
Thành phố .  

hạn chế và cấp pl iép ô  tô  chở hàng,  ô  tô  tả i  lưu 
thông t rong khu vực nộ i  đô thành phố Hồ Chí 
Minh.  

NĂM 2012 

24 
Ch ỉ  th ị  

05/2012/CT-UBND 
ngày 22/02/2012 

về việc t r iển khai  t l iực hiện Ngh ị  đ ịnh số 
83/20 io/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính 
phủ về đăng ký giao d ịch bảo đảm trên đ ịa 
bàn thảnh phố Hồ Chí Minh.  

NẰM 2013 

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 34/2018/QĐ-
UBND ngày 10/9/2018 về bã i  bỏ văn bản.  

20/9/201 8  

07/05/2018 25 Quyế t  
d ịnh 

05/2013/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2013 

về ban hành quy đ ịnh quản lý và xét  duyệ t  
cán bộ ,  công chức,  viên chức đi  nước ngoài .  

Được thay thế bở i  Quyế t  d ịnh số 12/201 8/QĐ-
UBND 27/04/2018 Ban hành Quy đ ịnh quản lý 
và xét  duyệ t  cán bộ ,  công chức,  viên chức di  
nước ngoài .  

20/9/201 8  

07/05/2018 

26 

27 

2K 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

1 5 /2013/QD-UBNI) 
ngày 17/4/2013 

Ban hành Quy đ ịnh cơ chế quản lý đầu tư và 
xây dựng,  quản lý nguồn vốn đầu tư tạ i  các 
xã thực hiện Chương tr ình mục t iêu quốc gia  
về xây dựng nông thôn mớ i  t rên đ ịa hàn 
thành phố Hồ Chí Minh giai  đoạn 2013 -
2020.  

Được thay thế bở i  Quyể t  đ ịnh số 04/2018/QĐ-
UBND 12/02/2018 về ban hành Quy đ ịnh cơ 
chế quản lý đầu tư và xây dựng,  quản lý nguồn 
vốn đàu tư tạ i  các xã thực hiện Chương tr ình 
mục t iêu quốc gia  về xày dựng nông thôn mớ i  
t rên đ ịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai  đoạn 
2017-2020.  

22/02/2018 
26 

27 

2K 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

22/2013/ỌD-UB NI.)  
ngày 01/7/2013 

Vè ủy quyên xét  duyệ t  cán bộ ,  công chức,  
viên chức di  nước ngoài .  

ĐƯỢC thay thê bở i  Quyôt  đ ịnh sô 12/2018/QĐ-
UBND 27/04/2018 Ban hành Quy đ ịnh quàn lý 
và xét  duyệ t  cán bộ ,  công chức,  viên chức đi  
nước ngoài .  

19/10/2018 

26 

27 

2K 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

59/2013/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2013 

Vồ ban hành Quy chế thu thập,  quản lý ,  cập 
nhậ t ,  khai  thác và sử dụng dữ l iệu về tà i  
nguyên và môi  t rường t rên d ịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh.  

Được thay thê hở i  Quyêt  đ ịnh sô 37/2018/QĐ-
UBND ngày 09/10/2018 Ban hành Quy chế thu 
thập,  quản lý ,  khai  thác,  chia  sẻ và sử dụng 
thông t in ,  dữ l iệu tà i  nguyên và môi  t rường trên 
đ ịa hàn thành phố Hồ Chí Minh.  

19/10/2018 

NAM 2014 

29 Quyế t  
đ ịnh 

30/2014/QĐ-UBND 
ngày 03/9/2014 

về việc sứa dổi, bố sung mộ t  số diều của 
Quy đ ịnh cơ chế quản lý đầu tư và xây 
dựng,  quản lý nguồn vốn đầu tư lạ i  các xã 

Dược thay thê bở i  Quyêt  đ ịnh sô 04/2018/QĐ-
UBND 12/02/2018 về ban hành Quy đ ịnh cơ 
chế quản lý đầu tư và xây dựng,  quản lý nguồn 

22/02/2018 

5 



Stt 

30 

31 

• Tên loại 
văn bản.. 

Sô, ký liỉệii; ngày, 
tháng, năm ban 

hàỉili văn bảu 

lên gọi của văn'.bản/ Trích vến nội ihiHỊí 
của văn bản 

thực hiện Chương tr ìTil i  mục t iêu quốc gia  vc 
xây dựng nông thôn mói  t rẽn đ ịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh giai  đoạn 2013 -  2020 ban 
hành kèm theo Quyế t  đ ịnh số 15/2013/QĐ-
UBND ngày 17/4/2013 của Uy ban nhân 
dân Thành phố .  

' 

LÝ do hêt liiộu lực 
Ngày hét 
hiệu lực 

Stt 

30 

31 

• Tên loại 
văn bản.. 

Sô, ký liỉệii; ngày, 
tháng, năm ban 

hàỉili văn bảu 

lên gọi của văn'.bản/ Trích vến nội ihiHỊí 
của văn bản 

thực hiện Chương tr ìTil i  mục t iêu quốc gia  vc 
xây dựng nông thôn mói  t rẽn đ ịa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh giai  đoạn 2013 -  2020 ban 
hành kèm theo Quyế t  đ ịnh số 15/2013/QĐ-
UBND ngày 17/4/2013 của Uy ban nhân 
dân Thành phố .  

vôn đâu lư tạ i  các xã thực hiện Chương (r ình 
mục t iêu quốc gia  về xây t lựng nông thôn mớ i  
t rên đ ịa bàn Thành phố Mồ Chí Minh giai  đoạn 
2017-2020. .  

14/9/20IX 

30/07/2018 

Stt 

30 

31 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

5715/QĐ-UBND 
ngày 21/1 1/2014 

Ban hành Quy chế thực hiện thí  điếm mộ t  số 
chính sách thu hút  chuycn gia  khoa học và 
công nghệ vào làm việc tạ i  4  don v ị :  Khu 
Công nghệ cao ,  Khu Nông nghiệp Công 
nghệ cao,  Viộn Khoa l iọc và Công nghệ 
Tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh 
học. 

Được thay thế bở i  Quyế t  đ ịnh số 31/2018/QD-
UBND ngày 04/9/20IX Ban hành Quy định về 
chính sách thu hút  và phát  t r iển dộ i  ngũ chuyên 
g ia ,  nhà  khoa  học  đố i  vó i  l ĩnh  vực  thành  phố  
Hồ Chí Minh có nlui  càu t rong giai  đoạn 201 8  -
2022.  

14/9/20IX 

30/07/2018 

Stt 

30 

31 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

48/2014/QĐ-UBND 
ngày 12/12/2014 

Ban hành quy đ ịnh vồ công tác  thi  đua,  khen 
thưởng lạ i  thành phố I  lồ Chí Minh.  

Dược l l iay thê bử i  Quyêt  d ịnh sô 24/2018/QĐ-
UBND ngày 20/07/2018 Ban hành quy đ ịnh về 
công tác  thi  đua,  khen thưởng tạ i  thành phố Hồ 
Chí Minh.  

14/9/20IX 

30/07/2018 

' NẰM 2015 

32 

33 

Ngh ị  
quyề t  

07/2015/NQ-HĐND 
ngày 26/8/2015 

Vê chủ t rương lạm thờ i  áp dụng Quy đ ịnh 
của Ngh ị  quyế t  số 12/2013/NQ-HĐND ngày 
13/7/2013 của Hộ i  đồng nhân dân Thành 
phố về thực hiện mức thu học phí  theo Ngh ị  
đ ịnh số 49/2010/ND-CP ngày 14/5/2010 của 
Chính phủ cho năm học 2015 -  2016.  

Được bã i  bỏ bở i  Ngh ị  quyế t  số 15/2018/NQ-
IIĐND ngày 12/7/20IX vồ việc bã i  bỏ văn bản.  01/8/2018 

32 

33 Quyế t  
đ ịnh 

01/2015/QĐ-UBND 
ngày 06/01/2015 

về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lạ i ,  từ cl iức,  miễn nhiệm dố i  vứ i  các viên 
chức lãnh dạo,  quản lý là  các giảng viên của 
Trường Đạ i  học chuyên ngành Y dược giũ '  
chức vụ Trưởng,  Phó Trưởng khoa của các 
Bệnh viện t rên đ ịa bàn Thành phố .  

Được thay thế bở i  Quyế t  đ ịnh số 49/2018/QD-
UBND ngày 21/12/20IX về ban hành Quy chế 
bô nhiệm, bo nhiệm lạ i ,  lù '  chức,  miễn nhiệm 
đố i  vớ i  các viên chức lãnh đạo,  quản lý là  các 
giảng viên của Trường Đạ i  học chuyên ngành 
Y dược giữ chức vụ Trưởng,  Phó Trưởng khoa 
của các Bệnh viện thực hành t rên đ ịa bàn 
Thành phố .  

01/8/2018 

6 



Su 
Tên loạ i  
văn ba  11 

Số, ký liiộu; ngày, 
tliíiITỊ4, Iiăm ban 
hành văn bản 

Tên gọi củ í i  văn bản/Trích vểu nội dung 
ciia văn bán 

Lv do hế t  hiệu lực 
Ngày hế t  
I l ĩ ệu lực 

34 Quyế t  
đ ịnh 

23/2015/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2015 

Ban hành Quy đ ịnh về bồ i  thường,  hỗ t rợ ,  
tá i  đ ịnh cư khi  Nhà nước thu hồ i  đấ t  t rên đ ịa 
bàn t l iànl i  phố Ho Chí  Minh.  

DƯỢC thay thế bở i  Quyế t  đ ịnh số 28/2018/QĐ-
UBND ngày 09/8/2018 Ban hành Quy đ ịnh về 
bồ i  thường,  hỗ t rợ ,  tá i  đ ịnh cư khi  Nhà nước 
thu l iồ i  dát  t rên đ ịa bàn thành phổ Hồ Chí 
Minh.  

19/08/2018 

NAM: 2016 .  

35 

36 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

04/2016/ỌĐ-UBND 
ngày 23/02/2016 

về ban hành Quy đ ịnh về khuyến khích 
chuyến d ịch cơ cấu nông nghiệp đô th ị  giai  
doan 2016 -2020.  

Được bã i  bỏ bở i  Quyế t  đ ịnh số 10/2018/QĐ-
UBND 22/03/201 8  về việc bã i  bỏ văn bàn.  

01/04/2018 

01/10/2018 

35 

36 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

6888/ỌĐ-UBND 
ngày 30/12/2016 

về giá d ịch vụ t rông giữ xe được đầu tư 
bang nguồn vốn ngoài  ngân sách nhà nước 
t rên đ ịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  

Đuợc thay thế bở i  Quyế t  đ ịnh số 35/2018/QD-
UBND ngày 21/9/2018 về giá  tố i  đa  d ịch vụ 
t rông giũ '  xc  dầu tư bằng nguồn vốn ngoài  ngân 
sách nhà nước t rên đ ịa bàn thành phố Mồ Chí 
Minh.  

01/04/2018 

01/10/2018 

.  NAM 2017 

37 

38 

39 

40 

Quyế t  
đ ịnh 

15/2017/QĐ-UBND 
ngày 16/3/2017 

19/2017/QĐ-UBND 
ngày 23/3/2017 

Vê ban hành Quy đ ịnh vê hô t rợ doanh 
nghiệp dầu tư phát  t r iến sản xuấ t  l ĩnh vực 
công nghiệp và công nghiệp hỗ t rự .  

Dược hã i  bó hơi  Ọuyố t  đ ịnh số 39/20]  X/( , )D-
UBND ngày 25/10/2018 về hã i  bỏ văn bàn ế  

04/1 1/2018 

25/03/2018 

08/1 1/2018 

30/1 1/2018 

37 

38 

39 

40 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

15/2017/QĐ-UBND 
ngày 16/3/2017 

19/2017/QĐ-UBND 
ngày 23/3/2017 

Vê hệ sô điêu ch ỉnh giá  đât  năm 2017 trên 
đ ịa bàn thành phố Mồ Chí Minh.  

ĐƯỢC thay thê bở i  Quyêt  đ ịnh sô 09/2018 /QĐ-
UBND 15/03/2018 Quy đ ịnh về hệ số điều 
ch ỉnh giá  đấ t  năm 2018  t rên đ ịa bàn thành phố 
I IỒ Chi Minh.  

04/1 1/2018 

25/03/2018 

08/1 1/2018 

30/1 1/2018 

37 

38 

39 

40 

Quyế t  
đ ịnh 

Quyế t  
đ ịnh 

28 /2017 /QĐ-UBND 
ngày 10/7/2017 

Quy d ịnh về mức thu t iền sử dụng khu vực 
biến đố i  vớ i  từng hoạ t  dộng khai  thác,  sử 
dụng;  tà i  nguyên biển t rên đ ịa bàn thành phổ 
Hồ Chí Minh.  

Được thay the bở i  Quyôt  đ ịnh sô 40/2018/QĐ-
UBND ngày 29/10/2018 Quy đ ịnh về mức thu 
t iền sử dụng khu vực biển đố i  vói  từng hoạ t  
dộng khai  thác,  sử dụng tài  nguyên biến năm 
201 8  trên đ ịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  

04/1 1/2018 

25/03/2018 

08/1 1/2018 

30/1 1/2018 

37 

38 

39 

40 Quyế t  
d ịuh 

31 /2017 /ỌD-UBND 
ngày 31/7/2017 

về ban hành Quy đ ịnh về hỗ t rợ xây dựng 
công tr ình xử lý chai  thài  chăn nuôi  t rên đ ịa 
hàn thành phố Hồ Chí Minh giai  đoạn 2017 
-  2020 .  

Được bã i  bỏ bở i  Quyêl  đ ịnh sô 46/2018/QĐ-
UBND ngày 20/11/2018 về bã i  bỏ Quyế t  đ inh 
số 3 l /2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7  năm 
2017 của Úy ban nhân dân thành phố 1 lồ Chí 
Minh về han hành Quy đ ịnh về hỗ t rợ xây dựng 
công tr ình xử lý chấ t  thả i  chăn nuôi  t rên đ ịa 

04/1 1/2018 

25/03/2018 

08/1 1/2018 

30/1 1/2018 

7 



sư 
Têu loai  
\  ,  ,  văn bán 

Sổ, ký hiệu; ngày, 
thúng,  I iăni  ban 
hànl i  văn báa 

Tên Ị4Ọ Í  của vău bản/  Trích ycu nộ i  diầH Ị í  
c i ia  Ví ìn Inin LÝ t lo  hế t  h iệu lực Ngày hết 

hiệu lực 

bàn thành phô 1 lô  Chí  Minh giai  đoạn 2017 
2020.  

41 Quyế t  
d ịnh 

38/2017/QĐ-UBND 
ngày 21/8/2017 

về sửa dổ i  Quyế t  d inh số 10/2010/QĐ-
UBND ngày 04/02/2010 của Uy ban nhân 
dân Thành phố .  

Được bã i  bỏ bở i  Ọuyêt  đ ịnh sô 27/2018/QĐ-
UBND ngày 3  1/7/201 X Ban hành Quy d ịnh về 
phân cap quản lý nhà nước doi  vói  tà i  sản công 
tạ i  cư quan nhà nước,  đon v ị  sự nghiệp công 
lập tố chức chính tr ị  -  xã hộ i ,  tố chức chính tr ị  
xã hộ i  -  nghề nghiệp,  to  chức xã hộ i ,  to  chức xã 
hộ i  -  nghe nghiệp và lo  chức khác được thành 
lập theo quy đ ịnh pháp luậ t  vồ 1 lộ i  ( lược ngân 
sách nhà I iưức dả in  bảo kinh phí  hoạ t  dộng trên 
đ ịa bàn thành phố Mồ Chí Minh.  

10/08/2018 

42 Quyct  
d ịnh 

6433/ỌĐ-UBND 
ngày 13/12/2017 

Vồ việc hã i  bỏ văn bản.  Được bã i  bỏ bở i  Quyêl  đ ịnh sô 07/2018/ỌĐ-
UBND 15/03/20IX vồ viêc bã i  bỏ văn bản.  25/03/2018 

43 Quyế t  
đ ịnh 

65/2017/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2017 

Ban hành Chính sách hỗ í  rợ kinh phí  mua 
bảo hiếm cho tàu cá  ven bò '  có  công suấ t  
máy từ 20CV đến dướ i  90CV. 

Được bã i  bỏ bử i  Quyêt  đ ịnh sỗ 21/2018/QĐ-
UBND ngày 22/06/2018 Bã i  bỏ Quyế t  đ ịnh số 
65/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 
2017 của Uy ban nhân dân Thành phô ban l ìành 
chính sách hỗ t rợ kinh phí  mua bảo l i iém cho 
tàu cá  ven bò '  có  công suấ t  máy từ 20CV đến 
dưói  90CV. 

02/07/2018 

NĂM 2018 

44 Ngh ị  
quyế t  

04/2018/NQ-HĐND 
ngày 16/3/2018 

về mức t lui  nhập chuyên gia ,  nhà khoa học 
dố i  vói  l ĩnh vực thành phố có nhu càu thu 
hút  giai  đoạn 2018 2022.  

Dược thay thổ bở i  Ngh ị  quyổ t  số 20/2018/NQ-
HĐND ngày 07/12/2018 về mức thu nhập 
chuyên gia ,  nhà khoa học,  ngườ i  có tà i  năng 
dặc hiệ t  dố i  vứ i  l ĩnh vục thành phố có nhu càu 
thu hút  giai  đoạn 201 <x 2022.  

07/12/2018 

II .  VĂN 1ỈẢN NGƯNG I I IỆU LỤC TOÀN Bộ 

Không có 

8 



Bế VĂN BẢN HÉT HIỆU LỤC, NGƯNG HIỆU LỤC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018: 

stt Tên loạ i  
văn bán 

Số ,  ký hiệu;  uj ;ày, 
tháng,  năm ban 
hành văn bản 

Tên Í ỊỌĨ của VÍÌH bản/  Trích yếu nộ i  dung 
của văn bản 

Lý do hết hiệu lực 
Nị»ày hết 
hiệu lực 

1. VÃN BẢN HÉT HIỆU Lực TOÀN Bộ 
NAM 2007 

1 Chỉ thị 
23/2007/CT-UBND 

ngày 22/8/2007 
Vê việc tăng cưừng báo vệ và phát  huy 
giá trị tài liệu lưu trữ. 

Dược bã i  bo bở i  Quyêt  (.lịnh sô 44()3/ 'QD-
UBND ngày 18/8/2017 về việc bã i  bỏ văn 
bản. 

18/8/2017 

NĂM20I0 

? Ch ỉ  th ị  19/2010/CT-UBND 
ngày 24/9/2010 

Vê lăng cường công lác  quản lý nhà 
nước về văn thư lưu trữ trên địa bàn 
thành phố I  lồ Chí Minh.  

Được bã i  bỏ bỏ ' i  Quyế t  đ ịnh số 4463/QĐ-
UBND ngày 18/8/2017 về việc bã i  bỏ văn 
bản. 

18/8/2017 

l ĩ .  VĂN LỈẢN NCUÌNC; HIỆU LỤC TOÀN I ìộ  

Không có 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Ọ 



Phụ lục II 
DANH MỤC 

VĂN BẦN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA Hộĩ ĐỒNG NHÂN DÂN, 
N NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN 

NĂM 2018 
'h kèm theo Quyết định sổ ỉSd/QĐ-UBND ngàyoM4hángpinăm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành pho 

Hồ Chí Mình về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đông nhân dân, 
ủy bcin nhân dân thành phổ Hồ Chỉ Minh hết hiệu ỉực, ngưng hỉện lực toàn bộ hoặc một phcìn năm 2018) 

* * * 

AẾ VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN NĂM 2018 
• • ' • • • 

. 

su 

Tên 

loại 
Số, ký hiệu; ngày, tliáng, 

năm ban hành văn bản; tên 
gọi của văn bản/ trích yếu 

Nội dung, quy định 
hết hiêu hrc Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 
hiên hrc 

ban nội dung của văn bản 
11—I1BK I. VÃN BẢN HÉT HIỆU Lực MỘT PHẦN 
•11 NĂM 2006 

1 Quyết 
định 

132/2006/QĐ-ƯBND ngày 
05/9/2006 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy định tiếp công clân, xử lý 
đơn, giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Các điều từ Điều 5 dến Điều 14 
Chương III của Quy định về tiếp công 
dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 
Quyết định số 132/2006/QĐ-ƯBND 
ngày 05/9/ 2006 của ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 
06/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 
của Uy ban nhân dân Thành phô Ban 
hành quy định về giải quyết tranh chấp 
đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết 
định giải quyết tranh chấp đất đai có 
hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh. 

17/3/2018 

NÃM 2012 

2 Quyết 
định 

17/2012/QĐ-UtìND ngày 
09/5/2012 về sửa chữa, nâng 
cấp, xây dựng lại cửa hàng 
xăng dầu hiện hữu đã hoạt 

Gạch đầu dòng thứ 8 Khoản 1 Điều 2 
và Điểm b Khoản 2 Điều 3 Quyết định 
số 17/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 
5 năm 2012 của ửy ban nhân dân 

Bị bãi bỏ một phần bởi Quyết định số 
45/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 
về việc bãi bỏ văn bản. 

30/11/2018 



Sít 

• nr ?ì I en 
loại 
văn 
bản 

Quyết 
định 

Số, kỷ hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản; tên 
gọi của văn bản/ trích yếu 

nôi duii£ của văn bản 
động từ ngày 16/3/2007 trở về 
trước tại Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

09/2014/QĐ-UBND ngày 
20/02/2014 của ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành Quy 
định về thi công xây dựng 
công trình thiết yếu trong 
phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 
tầng giao thông đường bộ trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực 

Thành phô vê sửa chữa, nâng câp, xây 
dựng lại cửa hàng xăng dầu hiện hữu 
đã hoạt động từ ngày 16 tháng 3 năm 
2007 trở về trước tại thảnh phố Hồ 
Chí Minh. 

Lý do hết hiệu lực 

NĂM 2014 ; 
- Sửa đối Diềm a. Khoán 1 Diòu I; 
Khoản 1, Khoản 10 Điều 2; Khoản 6 
Điều 4; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, 
Khoản 4 Điều 5; Khoản 5, Điều 6; 
Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 7 Điều 7; 
Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 Điều 9; 
Khoản 1, Khoản 2 Điều 12; Khoản 4, 
Khoản 7 Điều 15; Khoản 1, Khoản 2 
Điều 16 của Quyết định 09/2014/QĐ-
UBND. 
- Bãi bỏ Khoản 6, Điều 7, Khoản 1, 
Điều 8, Điều 10, Điều 11, Khoản 3, 
Khoản 4, Điều 12, Điều 13, Điều 14 
Quyết định số 09/20Ị4/QĐ-UBND. 

NĂM 2015 

Dưực sửa dôi  hã i  bo mộ t .  phần bơi  
Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND 
ngày 04/9/2018 của ủy ban nhân dân 
Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều 
tại Quyết định số 09/2014/QĐ-ƯBND 
ngày 20 tháng 02 năm 2014 của ủy ban 
nhân dân Thành phố quy định về thi 
công xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ. 

Ngày hết 
hiệu lực 

Nghị 
quyết 

15/2015/NQ-1IĐND ngày 
09/12/2015 về Chương trình 
giảm nghèo bền vững của 
thành phổ Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2016 - 2020. 

Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 về mức chuẩn 
hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố 
giai đoạn 2019 - 2020. 

15/9/2018 

Được sửa dôi bãi bo một phân bửi Nghị 
quyết số 23/2018/NQ-ĨIĐND ngày 
07/12/2018 về điều chỉnh mức chuẩn 
hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố 
giai đoạn 2019 - 2020. 

01/01/2019 

2 



Sít 

Tện 
loại 
văn 
hiin 

Sô, ký hiệu; ngày, tháng, 
Iiăm ban hành vãn bản; tên 
gọi của văn bản/ trích yếu 

nôi dung của văn bản 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực 

Lý do hết hiệu lục 
Ngày hết 
hiệu lực 

íBsilii NĂM 2016 

5 Nghị 
quyết 

102/2016/NQ-l ÍDNI) ngày 
05/8/2016 về quy định cơ chế 
thu, sử dụng học phí đối với 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân vả chính 
sách miễn, giảm học phí hỗ 
trợ chi phí học tập từ năm học 
2016 - 2017 đến năm học 
2020 - 2021 trên địa bàn 
thành phố I"IỒ Chí Minh. 

Điểm a Khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 
102/2016/NQ-HĐND quỵ định cơ chế 
thu, sử dụng học phí đối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân và chính sách miễn, giảm học phí 
hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 
2016 - 2017 đến năm học 2020 -
2021. 

Được bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết 
số 25/2018/NQ-HĐND ngày 
07/12/2018 về điều chỉnh mức thu học 
phí cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung 
học cơ sở và Bố túc Trung học cơ sở tại 
các trường công lập trôn địa bàn thảnh 
phố Hồ Chí Minh. 

07/12/2018 

6 Quyết 
định 

12/2016/QĐ-UBND ngày 
14/4/2016 của Uy ban nhân 
dân Thành phố ban hành Quy 
chế tố chức và hoạt động của 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố I ỉồ Chí Minh. 

Điếm a, Khoản 8 Điều 6 của Quy chế 
ban hành kèm theo Quyết định số 
12/2016/QĐ-UBND. 

Được sửa đổi, bố sung bởi Quyết định 
số 32/2018/QĐ-ƯBND ngày 04/9/2018 
của Úy ban nhân dân Thành phố về sửa 
đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 6 Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học 
vả Công nghệ ban hành kèm theo 
Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

14/9/2018 

7 Quyết 
định 

13/2016/QĐ-UBND ngày 
22/4/2016 của ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh 
Ban hành Quy chế phối hợp 
quản lý nhà nước công tác  thi  
hành pháp luật về xử lý vi 

Điêm a, b Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 
Điều 10; Khoản 1 Điều 15 Quy chế 
phoi hợp quản lý nhà nước công tác 
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính trên địa bản thành phố Ilồ 
Chí Minh ban hành kèm theo Quyết 

Được sửa dôi, bô sung bởi Quyêt định 
số 36/2018/QĐ-UBND ngày 
02/10/2018 của ủy ban nhân dân Thành 
phố về sửa đối, bố sung quy chế phối 
hợp quản lý nhà nước công tác thi hành 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

15/10/2018 

3 



stt 

Ten r 
loại, 
văn 
bíin 

Sô, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bán; tên 
gọi của văn bản/ trích yếu 

nôi dung của văn bản 
phạm hành chính trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực 

định so 1372016 Ọ1 )-lĩlìNlI 

Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

07/1 1/2018 8 Quyết 
định 

48/2016/QĐ-ƯBND ngày 
24/11/2016 của ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh 
Ban hành Quy chế Quản lý 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học và công nghệ trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Điểm a Khoản 2 Điều 11; Điểm b 
Khoản 4 và Khoản 6 Điều 12; Điểm b 
Khoản 2 Điều 15 quy chế Quản lý 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học vả 
công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành kèm theo Quyết 
định số 48/2016/QĐ-UBND. 

Được sửa đôi, bô sung bởi Quyct định 
sổ 42/2018/QĐ-UBND ngày 
07/11/2018 về sửa đối, bổ sung một số 
điều của Quy chế Quản lý nhiệm vụ 
nghiên cửu khoa học và công nghệ trôn 
địa bản thành phó IIỒ Chí Minh ban 
hành kèm theo Quyết định số 
48/2016/QĐ-UBND ngày 24 thảng 11 
năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

Ngày hết 
hiệu lực 

07/1 1/2018 

9 Quyết 
định 

52/2016/QĐ-ƯBND ngày 
10/12/2016 ban hành mức thu 
10 loại phí và 07 loại lệ phí 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh như sau. 

- Sửa đôi Điêm 1 Phụ Ỉ Ị1C 15 ban hành 
kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-
UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 
của Úy ban nhân dân thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ 
phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết định số 
52/2016/QĐUBND ngày 10 tháng 12 
năm 2016 của Uy ban nhân dân thành 
phố về ban hành mức thu 10 loại phí 
và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Được sửa đối bãi bỏ một phần bởi 
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND 
ngày 16/5/2018 Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ 
lục ban hành kèm theo Quyết định số 
52/2016/QĐ-ƯBND ngày 10 tháng 12 
năm 2016 của ủy ban nhân dân Thành 
Phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 
loại lệ phí trên địa bàn thành phố I1Ồ 
Chí Minh. 

26/5/2018 

4 



Sít 

WẾ 

10 

Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngẳÀy, tháng, 
năm ban hành văn bản; tên 
gọi của văn bản/ trích yếu 

nội dung của văn bản 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực 
Ngày hết 
hiệu lực Sít 

WẾ 

10 

ễ ; / " » v  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẢN 1 

Sít 

WẾ 

10 Quyết 
định 

23/2018/QĐ-UBND ngày 
19/07/2018 Ban hành Quy 
định về hạn chế và cấp phép ô 
tô chở hàng, ô tô tải lưu thông 
trong khu vực nội đô thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 
11 quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 23/2018/QĐ-UBND. 

Bị điều chỉnh bởi Quyết định số 
47/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 
về ngưng hiệu lực một phần đối với 
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 7 năm 2018 của ửy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành Quy định về hạn chế và câp phép 
ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong 
khu vực nội đô thành phố Hồ Chí 
Minh. 

06/12/2018 

Bệ VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018: Không có 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

5 


